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Thực hiện Kế hoạch số 2994/BCĐ-VX ngày 05 tháng 7 năm 2023 của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia Thành phố Hồ Chí Minh 
về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2023-2025.

Nhằm tăng cường công tác thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 
lá đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 
người lao động và người dân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 
trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá, 
rượu bia thành phố Thủ Đức ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc 
lá trên địa bàn thành phố Thủ Đức giai đoạn 2023-2025 với những nội dung cụ 
thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trên địa bàn thành phố Thủ Đức nhằm kéo giảm tỷ lệ người dân hút thuốc lá; 
nâng cao kiến thức về tác hại của việc hút thuốc lá và ý thức tuân thủ các quy 
định cấm hút thuốc đối với các bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
người dân của thành phố.

2. Mục tiêu đến năm 2025
- Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên còn dưới 37%.
- Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông về phòng chống 

tác hại của thuốc lá.
- Giảm tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nhà xuống còn 20%.
- Giảm tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nơi làm việc xuống dưới 35%.
3. Chỉ tiêu thực hiện
- Trên 95% người dân có kiến thức đúng về tác hại của thuốc lá; 90% 

người dân có kiến thức đúng về việc hút thuốc lá thụ động.
- Trên 90% người dân có kiến thức đúng về Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá.
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- 90% trụ sở làm việc, cơ quan, xí nghiệp triển khai thực hiện mô hình nơi 
làm việc không khói thuốc.

- 100% các trụ sở, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai 
thực hiện mô hình nơi làm việc không khói thuốc.

- 100% cơ sở y tế, cơ sở giáo dục triển khai thực hiện mô hình không khói thuốc.
- 80% các khách sạn trên 3 sao trở lên xây dựng và thực hiện mô hình 

không khói thuốc.
- Trên 75% các hộ gia đình thực hiện môi trường không khói thuốc tại 

chính ngôi nhà của mình.
- 60% các bệnh viện công lập, ngoài công lập triển khai lồng ghép hoạt 

động tư vấn cai nghiện thuốc lá vào hoạt động khám chữa bệnh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, các Ban đảng 

trực thuộc Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành 
phố Thủ Đức, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị thành phố 
Thủ Đức, Ủy ban nhân dân 34 phường, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Thủ Đức tập trung chỉ đạo thực hiện các 
nội dung sau tại đơn vị, ngành quản lý và phối hợp liên ngành:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của ngành, cơ 
quan, đơn vị (có thể lồng ghép thành Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của 
thuốc lá, rượu bia), phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo. 
Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá hàng năm của đơn 
vị, ngành quản lý.

- Quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, 
chống tác hại của thuốc lá như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 
2012; Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 
02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình sức 
khỏe Việt Nam; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Đưa quy định “cấm hút thuốc” vào nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị 
để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách liên hệ công tác 
thực hiện.

- Đưa vào quy định, quy ước cộng đồng việc hạn chế hoặc không hút 
thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Đưa mô hình xây 
dựng hộ gia đình không khói thuốc là một tiêu chí trong nếp sống văn minh đô 
thị, nếp sống văn hóa của gia đình, môi trường xanh sạch đẹp.

- Tăng cường vận động nhằm tạo được sự ủng hộ và tham gia của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành 
liên quan trong các hoạt động thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.



3

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân 34 phường chỉ 
đạo việc tăng cường phối hợp liên ngành để thực hiện nghiêm các quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách hiệu quả trên địa bàn.

2. Công tác truyền thông, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá

- Treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc 
theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như khu vực 
trong nhà, tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe về phòng, 
chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 
ngành, đơn vị. 

- Hàng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc 
lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 theo đúng hướng dẫn, thông 
điệp của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế.

- Thường xuyên đăng tải các thông tin về lợi ích của môi trường không 
khói thuốc, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng, shisha trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các 
trang mạng xã hội của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Tổ chức các buổi truyền 
thông lồng ghép tại tổ dân phố hoặc các hình thức truyền thông phù hợp với tình 
hình địa phương.

- Tuyên truyền những điểm chính về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 
lá như: 

+ Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người 
đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định 
cấm hút thuốc (Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 14).

+ Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có 
khói thuốc lá; quyền, nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm 
có quy định cấm (Điều 7).

+ Nghĩa vụ của người hút thuốc: Không hút thuốc tại địa điểm có quy 
định cấm, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người 
bệnh, người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định 
khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá (Điều 13).

+ Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá 
(Điều 9).

- Tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng thuốc lá trong quá 
trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức 

và các đoàn thể Nhân dân trong việc giám sát thực hiện các quy định của pháp 
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luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và vận động người dân trong cộng 
đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

- Hàng năm xây dựng Kế hoạch thanh kiểm tra việc thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định tại Khoản 4 
Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp. Tiến hành thanh kiểm 
tra, thực hiện xử phạt các hành vi vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc 
lá theo các quy định, nhất là xử phạt hành vi vi phạm tại các địa điểm cấm hút 
thuốc lá. Thường xuyên cập nhật các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
cho các thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên tham gia các đoàn kiểm tra.

- Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm 
tra liên ngành lồng ghép công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn 
quản lý. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh 
thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc 
lá trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá.

4. Nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống 
tác hại của thuốc lá

- Xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt 
động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, địa phương thông qua 
các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo và các hình thức khác.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra chuyên 
ngành, cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các đơn 
vị, địa phương để thường xuyên theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định 
pháp luật về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh thuốc lá.

- Nâng cao năng lực tư vấn, cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở có triển khai 
điểm tư vấn, cai nghiện thuốc lá.

5. Công tác nghiên cứu khoa học, đánh giá kết quả thực hiện
- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đánh giá tỷ lệ sử dụng thuốc lá, 

thực trạng triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong từng lĩnh vực, 
ngành quản lý và trên địa bàn.

- Khuyến khích các đơn vị, tổ chức có chức năng thực hiện nghiên cứu 
khoa học phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng thực hiện các đề tài nghiên 
cứu khoa học về nguy cơ bệnh tật, tử vong do sử dụng thuốc lá và hít phải khói 
thuốc lá thụ động,….

6. Phối hợp liên ngành, địa phương
Tổ chức phối hợp liên ngành với các địa phương khác triển khai công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Mục tiêu 1: Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên còn 

dưới 37%
1.1. Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, nêu rõ lợi ích khi thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Việc 
tuyên truyền Luật được thực hiện đồng bộ từ cấp thành phố đến địa phương; tổ 
chức dưới nhiều hình thức, sinh động, phù hợp với từng đơn vị, địa phương, có 
thể lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, họp hội, hội nghị, văn nghệ, …

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân 
34 phường xây dựng kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đó chú 
trọng đến công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức 
triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của 
thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, mạng xã hội, tổ chức sự kiện, hội thi,… cho tất cả các đối tượng trong 
các cơ quan, công sở, trường học và người dân tại cộng đồng. Nhấn mạnh về tác 
hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá loại mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, 
shisha…) cũng như bản chất nội dung quảng cáo của các loại thuốc lá, lợi ích của 
việc cai nghiện thuốc lá; môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp 
luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đảm bảo phù hợp các nhóm đối tượng. 

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền và tăng cường đưa tin bài, ảnh 
trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội và hệ 
thống loa truyền thanh của phường; bản tin sức khỏe của ngành y tế về tác hại 
của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá.

- Vận động người dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang 
và các cuộc vui của gia đình, bạn bè, không hút thuốc lá tại hộ gia đình…

1.2 Triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong hệ 
thống các cơ sở giáo dục

- Xây dựng và triển khai bộ tài liệu truyền thông về tác hại thuốc lá dành 
cho cơ sở giáo dục.

- Nâng cao năng lực giáo viên trong truyền thông giáo dục sức khỏe cho 
học sinh về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Triển khai hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
trong tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

1.3 Đẩy mạnh hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế
- Các cơ sở y tế lồng ghép hoạt động tư vấn cai nghiện vào hoạt động 

khám chữa bệnh thường quy. Tất cả bệnh nhân có hút thuốc lá sẽ nhận được lời 
khuyên cai nghiện từ nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh.



6

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tư vấn cai nghiện dành cho các 
Trung tâm Y tế, Trạm Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh. Cai nghiện thuốc lá chính là 
một phần trong điều trị toàn diện cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mắc 
bệnh mạn tính còn đang hút thuốc.

1.4 Tiếp tục tăng cường kiểm soát tình hình buôn bán, kinh doanh 
thuốc lá

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1988/QĐ-BCT ngày 01/04/2013 của 
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển 
vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch mạng lưới bán 
buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn đến năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu thuốc 
lá. Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ, quản lý 
nghiêm ngặt việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, bán lẻ. Thực hiện 
nghiêm quy định về việc mua bán các sản phẩm thuốc lá.

2. Mục tiêu 2: Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông 
về phòng chống tác hại của thuốc lá

- Xây dựng Chương trình phát thanh về phòng, chống tác hại của thuốc lá 
trên hệ thống loa phát thanh của phường,….

- Tổ chức nhiều hình thức truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp cho 
từng nhóm đối tượng như: các hội thi, mít tinh, sinh hoạt dưới cờ, tập huấn …, 
truyền thông trên các trang thông tin điện tử như: Website, Fanpage, Youtube, 
poster, tờ rơi ...

- Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hè, trại hè, các hoạt động vui chơi, 
giải trí, Chiến dịch mùa hè xanh,... để tuyên truyền các nội dung về tác hại của 
thuốc lá, thuốc lá điện tử, shisha,… các quy định của Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá đến với giới trẻ (học sinh, sinh viên).

- Lồng ghép truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các buổi 
sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm, các họp hội, hội nghị, văn nghệ, tiệc, đám cưới, đám 
tang,… tại đơn vị, địa phương và cộng đồng dân cư. Tổ chức nhiều hình thức 
tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hoạt động triển khai 
cần tổ chức sinh động, phù hợp với từng đơn vị, địa phương, đặc thù của cộng 
đồng dân cư.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, các quy định liên quan phòng, chống 
tác hại của thuốc lá, kịp thời cung cấp tài liệu truyền thông, video clip, thông 
điệp liên quan để người dân biết và thực hiện nghiêm các quy định của Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

3. Mục tiêu 3: Giảm tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nhà xuống còn 20% 
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng 

về lợi ích xây dựng môi trường không khói thuốc nơi mình sinh sống.
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- Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
mạng xã hội, tổ chức sự kiện, hội thi,… về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Vận động hộ gia đình xây dựng môi trường không khói thuốc trong 
chính gia đình của mình. Cam kết không hút thuốc lá trước mặt trẻ em, phụ nữ 
mang thai và không hút thuốc trong nhà.

- Lồng ghép việc xây dựng tổ ấm không khói thuốc là một phần trong tiêu 
chí gia đình văn hóa, cộng đồng văn mình, môi trường xanh sạch. 

- Phát động chiến dịch xây dựng tổ ấm không khói thuốc lá.
4. Mục tiêu 4: Giảm tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nơi làm việc xuống 

dưới 35% 
- Đẩy mạnh việc xây dựng thành công các mô hình không khói thuốc. Môi 

trường không khói thuốc lá là nơi không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực 
trong nhà và không có hiện tượng quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh các sản phẩm 
thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ quan, đơn vị.

- Tất cả các cơ quan nhà nước, trụ sở hành chính, nơi tiếp công dân, các 
đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, xí nghiệp xây dựng kế hoạch và triển 
khai mô hình “Nơi làm việc không khói thuốc” theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Tiếp tục duy trì thực hiện mô hình không khói thuốc tại cơ sở y tế, 
trường học, nơi làm việc, nơi công cộng như: nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, 
bar, quán trà, bến phà, bến xe, nhà ga, bến tàu thủy… đã thực hiện trước đây và 
mở rộng thêm đối với các cơ sở khác trên toàn địa bàn.

- Vận động khối nhà hàng, khách sạn xây dựng môi trường không khói 
thuốc. Lồng ghép đánh giá môi trường không khói thuốc là tiêu chuẩn chất 
lượng trong cung cấp dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh của thành 
phố Thủ Đức. Triển khai hoạt động đánh giá việc thực hiện mô hình nhà hàng, 
khách sạn không khói thuốc. Thông tin các đơn vị thực hiện tốt Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá trên hệ thống thông tin của địa phương.

- Tổ chức đánh giá, công nhận các đơn vị đã xây dựng thành công môi 
trường không khói thuốc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế thành phố Thủ Đức
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức kế hoạch thanh kiểm tra 

việc thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quyết định 
thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, các tổ 
chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thành 
phố Thủ Đức đăng tải các thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên 
trang thông tin điện tử và trên các trang mạng xã hội; lợi ích của môi trường 
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không khói thuốc, tác hại của hút thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá 
điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá 
trên trang thông tin điện tử và trên các trang mạng xã hội.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai nghiêm túc các quy định 
của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế, xây dựng và phát 
triển mô hình tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá   
25-31/5 hàng năm tại các cơ sở y tế theo tình hình thực tế của đơn vị.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hàng 
năm: thực hiện treo phướn, băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không 
thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan 
triển khai thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến 
thông tin về tác hại của thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn 
vị và người dân trên địa bàn.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện môi trường không khói thuốc 
trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư theo đúng quy định của Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá.

2. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức
Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá 

rượu, bia thành phố Thủ Đức tập trung thực hiện các nội dung:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân 

dân 34 phường triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của 
thuốc lá; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ để các đơn vị triển khai thực 
hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cung cấp các tài liệu 
truyền thông như: các mẫu tờ rơi, các video clip,… cho các đơn vị triển khai 
thực hiện. 

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 
biện pháp cai nghiện thuốc lá để triển khai trong cộng đồng. Lồng ghép các hoạt 
động truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm 
sóc sức khỏe và các chương trình xã hội khác: chăm sóc sức khỏe sinh sản; 
phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng khu phố văn hóa, xây dựng môi trường 
không khói thuốc lá.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thành 
phố Thủ Đức đăng tải các thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên 
trang thông tin điện tử và trên các trang mạng xã hội; lợi ích của môi trường 
không khói thuốc, tác hại của hút thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá 
điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá 
trên trang thông tin điện tử và trên các trang mạng xã hội.
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- Tăng cường công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá thông thường, 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động tại cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hàng 
năm: thực hiện treo phướn, băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không 
thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.

- Xây dựng tiêu chí, hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, công nhận các đơn 
vị đã xây dựng thành công môi trường không khói thuốc.

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên giám sát 
việc thực hiện môi trường không khói thuốc trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng 
dân cư theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của 
thuốc lá trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Sở Y tế Thành 
phố Hồ Chí Minh theo quy định.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Đức
- Chỉ đạo các đơn vị theo ngành quản lý tổ chức truyền thông sâu rộng 

trong các tầng lớp Nhân dân về tác hại của các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là các 
loại thuốc lá mới; các chủ trương, biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá 
trên các loại hình văn hóa nghệ thuật, thể thao.

- Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, không mời và không sử dụng 
các sản phẩm thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha 
bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt bằng những hình ảnh trực quan, sinh động, 
phù hợp mọi đối tượng trong xã hội nhằm tác động để thay đổi hành vi hút thuốc 
lá; xây dựng kế hoạch hoạt động lồng ghép các thông tin, truyền thông giáo dục 
phòng, chống tác hại của thuốc lá với các chương trình kinh tế xã hội khác.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc thực 
hiện quy định về quảng cáo các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là các loại thuốc lá 
mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha). Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc 
không nhận tài trợ và đưa các thông tin quảng cáo và tài trợ của các công ty thuốc 
lá trên các phương tiện thông tin báo chí, mạng thông tin điện tử theo quy định.

- Lồng ghép các nội dung xử lý vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá trong nội dung kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố do đơn vị 
chủ trì thực hiện.

- Vận động chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tham gia thực hiện 
“Môi trường không thuốc lá tại các khách sạn, nhà hàng” do đơn vị quản lý. Phối 
hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức hướng dẫn, tổ chức đánh 
giá mô hình không khói thuốc tại khối nhà hàng, khách sạn đã triển khai. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hàng năm.
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4. Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức
- Chủ trì phối hợp với cơ quan ,đơn vị liên quan chỉ đạo, tăng cường đăng 

tin, bài và đăng tải thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện 
tử, thuốc lá nung nóng, shisha, các nơi quy định “cấm hút thuốc” theo đúng quy 
định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đặc biệt tập trung cao điểm 
hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc 
lá 25-31/5 hàng năm.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và 
các ngành liên quan chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác 
hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá bằng nhiều hình thức đa 
dạng, đặc biệt bằng những hình ảnh trực quan, sinh động, phù hợp mọi đối 
tượng trong xã hội nhằm tác động để thay đổi hành vi hút thuốc lá, đồng thời chỉ 
đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các 
công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin báo chí, mạng thông tin điện tử theo 
quy định. Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống tác hại của 
thuốc lá, phát thanh chuyên đề chuyên mục vào những giờ cao điểm nhằm thu 
hút sự chú ý của mọi tầng lớp trong xã hội và hạn chế tối đa việc đăng tải các tác 
phẩm có cảnh hút thuốc lá.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và 
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hàng năm.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá tại cơ quan.

5. Phòng Nội vụ thành phố Thủ Đức
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện biện pháp xử lý nghiêm đối với 

các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

6. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Thủ Đức
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá trong ngành, tại cơ quan.
- Lồng ghép các nội dung xử lý vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trong nội dung kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội của thành phố Thủ Đức do 
đơn vị chủ trì thực hiện.

7. Phòng Giáo Dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức
- Tổ chức các hoạt động truyền thông trong toàn hệ thống cơ sở giáo dục cho 

học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức trong toàn ngành về phòng, chống tác hại của 
thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng mô hình Trường học không khói thuốc.

- Đưa nội dung truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt 
là thuốc lá loại mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha…) vào các buổi 
giảng dạy ngoại khóa dành cho học sinh các cấp.

- Xây dựng 100% cơ sở giáo dục không khói thuốc.
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- Nâng cao kiến thức, năng lực giảng dạy ngoại khóa cho giáo viên các 
trường học về phòng, chống tác hại của thuốc lá đặc biệt là thuốc lá điện tử.

8. Phòng Kinh tế thành phố Thủ Đức 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục sắp xếp, tổ chức, quy 

hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn. 
- Kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản 

phẩm thuốc lá theo quy định hiện hành. 
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá tại các đơn vị bán sĩ, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức 
khỏe, không dán tem theo quy định; sử dụng trái phép thuốc lá thông thường, 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các hành vi vi phạm khác theo 
quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của 
pháp luật.

- Thực hiện nghiêm các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thủ Đức bảo đảm 

nguồn kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động phòng, chống tác 
hại của thuốc lá.

9. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Thủ Đức
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.
10. Công an thành phố Thủ Đức
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lực lượng 
Công an. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thủ Đức đẩy mạnh công tác 
phòng, chống kinh doanh thuốc lá trái phép, xử phạt các hành vi hút thuốc lá tại 
địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại 
của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

11. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Đức
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

theo đúng quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lực lượng.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan tham gia công tác 

phòng, chống buôn lậu thuốc lá.
12. Ủy ban nhân dân 34 phường
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tác hại thuốc 

lá ở địa phương. Đảm bảo kinh phí để triển khai công tác phòng, chống tác hại 
của thuốc lá tại địa phương.
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- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Trung tâm 
Văn hóa thành phố Thủ Đức tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, 
chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá nhằm thay đổi 
hành vi hút thuốc; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm 
các quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc lá. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành để xử lý các 
vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quản lý.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức 
và các đoàn thể

- Phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động các đoàn viên, 
hội viên tham gia tích cực cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực 
hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định pháp luật.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống tác hại 
của thuốc lá đặc biệt là thuốc lá loại mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, 
shisha,…) dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.
- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (trong đó lưu ý không được tiếp nhận 

tài trợ từ các công ty thuốc lá với bất kỳ hình thức nào theo đúng quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá).

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành 
phố Thủ Đức giai đoạn 2023-2025. Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc 
lá, rượu bia thành phố Thủ Đức đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm 
túc triển khai thực hiện các nội dung được phân công, gửi báo cáo kết quả thực 
hiện trước ngày 01 tháng 12 hàng năm về Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức 
(Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật Thành phố). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 
vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Y tế để tổng hợp, 
tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như mục IV;
- Sở Y tế TP. HCM;
- Thành ủy Thủ Đức;
- TT HĐND-UBND Tp. Thủ Đức;
- UBMTTQVN thành phố Thủ Đức;
- Các Ban đảng trực thuộc Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Đội Quản lý Thị trường số 9;
- Đảng ủy 34 phường;
- Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Kỳ phùng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
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